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96.28 2067 4.409 2068 5.550 4 5.313 4 4.688 4 3.688 2063 5.308 2058 5.824 28 4.914 5.270

1 TT GDTX Hải Phòng 95.65 69 5.864 1 69 6.558 1 1 6.750 2 1 5.250 2 1 3.000 3 68 6.471 1 67 6.276 2 5 6.280 2 6.278 1

2 TT GDNN-GDTX Hồng Bàng 92.93 368 4.268 7 368 5.139 13 367 5.326 5 367 5.756 8 10 3.840 6 5.113 8

3 TT GDNN-GDTX Lê Chân 83.93 111 3.564 14 112 4.804 14 1 2.500 4 1 2.500 4 1 2.750 4 110 5.300 7 110 5.443 15 4.760 15

4 TT GDNN-GDTX Ngô Quyền 91.74 119 3.803 13 119 5.296 11 119 5.298 8 118 5.678 10 2 3.800 7 5.012 12

5 TT GDNN-GDTX Kiến An 96 295 3.858 12 295 5.392 9 296 5.131 11 293 5.649 11 1 5.400 4 5.007 13

6 TT GDNN-GDTX Hải An 97.1 68 4.244 8 68 5.382 10 1 4.500 3 1 3.500 3 1 3.500 2 67 5.194 10 67 5.604 13 1 7.200 1 5.098 9

7 TT GDNN-GDTX Đồ Sơn 100 5 3.480 15 5 5.550 7 5 4.600 15 5 6.200 4 4.958 14

8 TT GDNN-GDTX An Lão 100 97 4.847 5 97 6.101 3 97 5.101 12 97 5.997 6 5.511 3

9 TT GDNN-GDTX Kiến Thụy 96.55 115 4.243 9 115 5.215 12 115 5.313 6 115 5.928 7 5.175 7

10 TT GDNN-GDTX Thủy Nguyên 99.72 362 4.918 4 362 6.101 2 1 7.500 1 1 7.500 1 1 5.500 1 361 5.512 4 361 6.200 3 2 6.200 3 5.686 2

11 TT GDNN-GDTX An Dương 98.99 99 5.109 3 99 5.460 8 99 4.768 14 99 5.694 9 5.258 6

12 TT GDNN-GDTX Tiên Lãng 97.46 118 3.902 11 118 5.786 5 118 4.979 13 118 5.619 12 5.071 10

13 TT GDNN-GDTX Vĩnh Bảo 98.03 152 5.176 2 152 5.567 6 152 5.278 9 152 5.446 14 7 5.029 5 5.363 5

14 TT GDNN-GDTX Cát Hải 100 12 4.333 6 12 4.167 15 12 5.604 2 12 6.063 5 5.042 11

15 TT GDNN-GDTX Q.Dương Kinh 96.1 77 3.938 10 77 6 4 77 5.555 3 77 6.409 1 5.475 4
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HỘI ĐỒNG THI 03-SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG

BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM THI CÁC MÔN KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 (TRƯỚC PHÚC KHẢO)
KHỐI TRUNG TÂM GDNN-GDTX CÁC QUẬN, HUYỆN
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Điểm Toán Điểm Ngữ văn Điểm vật lí Điểm Sinh học Điểm Lịch sử Điểm Địa lí
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